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DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP 

(Kèm theo Thông báo số:     /TB-TTQT ngày     /9/2023) 

 

I. DANH MỤC TÀI LIỆU KIẾN THỨC CHUNG 

1. Luật Viên chức, năm 2010; Luật sửa đối, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, 

công chức và Luật Viên chức, năm 2019; 

2. Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; 

3. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; 

4. Bộ Luật Lao động năm 2019; 

5. Nghị định số 115/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, 

sử dụng và quản lý viên chức; 

6. Thông tư liên tịch số 56/TTLT-BTNMT-BNV ngày 08/12/2015 của Bộ Tài nguyên 

môi trường và Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức  

chuyên ngành quan trắc tài nguyên môi trường; 

7. Thông tư số 12/2022/TT-BTNMT ngày 24/10/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức 

ngành tài nguyên và môi trường; 

II. DANH MỤC TÀI LIỆU KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ  

2.1. Chuyên ngành môi trường: 

1. Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020; 

2. Luật tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21/6/2012; 

3. Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo số 82/2015/QH13 ngày 25/6/2015 được 

sửa đổi, bổ sung bởi Văn bản hợp nhất số 33/VBHN-VPQH ngày 10/12/2018 của Văn phòng 

Quốc Hội; 

4. Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

5. Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 của Chính phủ quy định về xử phạt 

vị phạm hành chính trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường; 

6. Nghị định số 02/2023/NĐ-CP ngày 01/02/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Tài nguyên nước; 

7. Nghị định số 43/2015/NĐ-CP ngày 06/05/2015 của Chính phủ quy định lập, quản lý 

hành lang bảo vệ nguồn nước; 

8. Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường; 

9. Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ tài nguyên và môi trường 

quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường; 

10. Thông tư số 76/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

quy định về đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước sông, hồ; 

11. Thông tư số 19/2013/TT-BTNMT ngày 18/7/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định việc kỹ thuật quan trắc tài nguyên nước dưới đất; 

12. Thông tư 13/2014/TT-BTNMT ngày 17/02/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định kỹ thuật điều tra, đánh giá Tài nguyên nước dưới đất; 
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14. Thông tư số 24/2016/TT-BTNMT ngày 09/9/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định việc xác định và công bố vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt; 

15. Thông tư 10/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 về quy định kỹ thuật quan trắc môi 

trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường; 

16. Các quy trình phân tích các thông số chất lượng nước, khí, đất, chất thải và độc 

chất theo các tiêu chuẩn Việt Nam và Quốc tế hiện hành; 

17. Các quy trình lấy và bảo quãn mẫu nước, khí, đất, chất thải và độc chất theo các 

tiêu chuẩn Việt Nam và Quốc tế hiện hành. 

2.2. Chuyên ngành Kho - Quỹ: 

1. Luật kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 có hiệu lực từ ngày 01/01/2017; 

2. Luật Thuế GTGT số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008, có hiệu lực từ ngày 

01/01/2009; 

3. Luật số 31/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT, có hiệu 

lực từ ngày 01/01/2014; 

4. Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về Thuế, có hiệu 

lực từ ngày 01/01/2015; 

5. Luật số 106/2016/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT, Luật 

thuế tiêu thụ đặc biệt và luật quản lý thuế (bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/07/2016; 

6.  Nghị định 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT; Được sửa đổi, bổ sung bởi 

Nghị định 91/2014/NĐ-CP, Nghị định 12/2015/NĐ-CP, Nghị định 100/2016/NĐ-

CP, Nghị định 10/2017/NĐ-CP, Nghị định 146/2017/NĐ-CP, Nghị định 

49/2022/NĐ-CP; 

7. Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ban hành ngày 30/12/2016 về quy định chi tiết một 

số điều của Luật kế toán, có hiệu lực từ ngày 01/01/2017; 

8. Thông tư số 200/2014/TT-BTC ban hành ngày 22/12/2014 Hướng dẫn chế độ kế 

toán doanh nghiệp (Thay thế TT244/2009/TT-BTC), có hiệu lực từ ngày 

01/01/2015; 

9. Thông tư số 133/2016/TT-BTC ban hành ngày 26/08/2016 Hướng dẫn chế độ kế 

toán doanh nghiệp nhỏ và vừa  (Thay thế QĐ 48/2006/QĐ-BTC), có hiệu lực từ 

ngày 01/01/2017; 

10. Thông tư số 107/2017/TT-BTC ban hành ngày 10/10/2017 Hướng dẫn chế độ kế 

toán hành chính sự nghiệp, có hiệu lực từ ngày 01/01/2018. 

11. Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi 

hành luật thuế giá trị gia tăng và nghị định số 209/2013/nđ-cp ngày 18/12/2013 

của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều luật thuế giá trị 

gia tăng; Được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 119/2014/TT-BTC, Thông tư 

151/2014/TT-BTC, Thông tư 26/2015/TT-BTC, Thông tư 193/2015/TT-

BTC, Thông tư 130/2016/TT-BTC, Thông tư 173/2016/TT-BTC, Thông tư 

93/2017/TT-BTC, Thông tư 25/2018/TT-BTC, Thông tư 82/2018/TT-BTC, Thông 

tư 43/2021/TT-BTC. 
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https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Luat-thue-gia-tri-gia-tang-sua-doi-nam-2013-197260.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Luat-sua-doi-cac-Luat-ve-thue-2014-259208.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Luat-thue-gia-tri-gia-tang-Luat-thue-tieu-thu-dac-biet-Luat-quan-ly-thue-sua-doi-2016-309816.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Nghi-dinh-209-2013-ND-CP-nam-2013-huong-dan-Luat-thue-gia-tri-gia-tang-216679.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Nghi-dinh-91-2014-ND-CP-sua-doi-bo-sung-Nghi-dinh-quy-dinh-thue-251430.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghi-dinh-12-2015-ND-CP-huong-dan-Luat-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-cac-Luat-ve-thue-266168.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghi-dinh-100-2016-ND-CP-huong-dan-Luat-thue-gia-tri-gia-tang-thue-tieu-thu-dac-biet-quan-ly-thue-sua-doi-318277.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghi-dinh-100-2016-ND-CP-huong-dan-Luat-thue-gia-tri-gia-tang-thue-tieu-thu-dac-biet-quan-ly-thue-sua-doi-318277.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Nghi-dinh-10-2017-ND-CP-quy-che-quan-ly-tai-chinh-Tap-doan-Dien-luc-Viet-Nam-sua-doi-209-2013-ND-CP-339316.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghi-dinh-146-2017-ND-CP-sua-doi-bo-sung-Nghi-dinh-100-2016-ND-CP-Nghi-dinh-12-2015-ND-CP-355919.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghi-dinh-49-2022-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-209-2013-ND-CP-huong-dan-Luat-Thue-gia-tri-gia-tang-524299.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Nghi-dinh-49-2022-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-209-2013-ND-CP-huong-dan-Luat-Thue-gia-tri-gia-tang-524299.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-219-2013-TT-BTC-huong-dan-Luat-thue-gia-tri-gia-tang-va-Nghi-dinh-209-2013-ND-CP-220761.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-119-2014-TT-BTC-sua-doi-cac-thong-tu-de-cai-cach-don-gian-thu-tuc-hanh-chinh-ve-thue-246608.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Thong-tu-151-2014-TT-BTC-huong-dan-91-2014-ND-CP-sua-doi-bo-sung-Nghi-dinh-quy-dinh-thue-253864.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Thong-tu-151-2014-TT-BTC-huong-dan-91-2014-ND-CP-sua-doi-bo-sung-Nghi-dinh-quy-dinh-thue-253864.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-26-2015-TT-BTC-huong-dan-12-2015-ND-CP-thue-gia-tri-gia-tang-sua-doi-39-2014-TT-BTC-267174.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-193-2015-TT-BTC-sua-doi-219-2013-TT-BTC-huong-dan-thi-hanh-Luat-Thue-gia-tri-gia-tang-296736.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-193-2015-TT-BTC-sua-doi-219-2013-TT-BTC-huong-dan-thi-hanh-Luat-Thue-gia-tri-gia-tang-296736.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-130-2016-TT-BTC-huong-dan-100-2016-ND-CP-huong-dan-Luat-Thue-gia-tri-gia-tang-Quan-ly-thue-321858.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-173-2016-TT-BTC-sua-doi-kho-thu-nhat-khoan-3-Dieu-15-Thong-tu-219-2013-TT-BTC-328110.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-93-2017-TT-BTC-sua-doi-219-2013-TT-BTC-bai-bo-156-2013-TT-BTC-thue-gia-tri-gia-tang-362027.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-93-2017-TT-BTC-sua-doi-219-2013-TT-BTC-bai-bo-156-2013-TT-BTC-thue-gia-tri-gia-tang-362027.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-25-2018-TT-BTC-huong-dan-Nghi-dinh-146-2017-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-100-2016-ND-CP-372596.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-82-2018-TT-BTC-sua-doi-Thong-tu-219-2013-TT-BTC-huong-dan-Luat-Thue-gia-tri-gia-tang-393721.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-43-2021-TT-BTC-sua-doi-Khoan-11-Dieu-10-Thong-tu-219-2013-TT-BTC-477641.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thue-Phi-Le-Phi/Thong-tu-43-2021-TT-BTC-sua-doi-Khoan-11-Dieu-10-Thong-tu-219-2013-TT-BTC-477641.aspx

